亞東學校財團法人亞東科技大學
Asia Eastern University of Science and Technology
新南向國際專班學生工讀合約書
Hợp đồng vừa học vừa làm cho sinh viên lớp chuyên ngành quốc tế Tân Hướng Nam.
工讀機構 Cơ quan vừa học vừa làm :                       (以下稱甲方dưới đây gọi là bên A)
立合約書人 Người lập hợp đồng :工讀學生 Tên sinh viên thực tập:         (以下稱乙方 dưới đây gọi là bên B)
1、 本次工讀地點 Địa điểm vừa học vừa làm lần này: 新北市樹林區三多路123號 
2、 工讀時間自   年   月   日至   年   月   日，除寒暑假外，每週工讀時數至多16小時。
Thời gian vừa học vừa làm từ ngày     tháng    năm    tới ngày     tháng     năm    , ngoài thời gian nghỉ đông nghỉ hè ra, mỗi tuần vừa học vừa làm nhiều nhất là 16 tiếng.
3、 工讀薪資: □每月□每小時給付新台幣    元，(依勞基法基本工資做調整)，直接匯入學生專屬帳戶。
Tiền lương làm thêm: □Mỗi tháng□mỗi tiếng trả lương       Đài tệ, căn cứ theo quy định của luật lao động cơ bản ( tiền lương làm thêm hằng tháng là tổng tiền phụ cấp thực tập cộng với tiền lương làm thêm),sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản chuyên dùng của sinh viên.
4、 學期間實習及工讀時數合併計算以每週40小時為上限。
Trong học kỳ, thời gian thực tập và thời gian làm thêm sau khi gộp lại mỗi tuần nhiều nhất là 40 tiếng.
5、 乙方報到時，甲方應即辦理相關保險，並按相關法規規定負擔雇主負擔部分。
Khi bên B đến báo danh nhận vệc, bên A cần nhanh chống tiền hành làm bảo hiểm lao động、bảo hiểm y tế toàn dân, dựa vào những quy định pháp lý liên quan cần hỗ trợ chủ thuê một phần phí làm thủ tục.
6、 乙方應按甲方規定之時間上、下班，並配合打卡、簽到簽退或其他甲方規定紀錄出勤狀況之方式辦理，不得遲到、早退或曠職。
Bên B nên dựa theo thời gian quy định của bên A đi làm và tan ca, đồng thời phối hợp quét thẻ, ký tên đến ca tan ca hoặc các quy định khác của bên A ghi chép tình trạng tỉ lệ đi làm, không được phép tới trễ, về sớm hoặc bỏ làm.
7、 乙方表現或適應欠佳時，由甲方知會學校共同協商處理，經輔導未改善者，得取消工讀資格或轉介其他工讀機構。
Khi bên B biểu hiện hoặc thích ứng không tốt, do bên A thông báo với trường cùng hợp tác xử lý , sinh viên qua bổ đạo bồi dưỡng nhưng không sửa đổi cải thiện, được phép loại bỏ tư cách vừa học vừa làm hoặc chuyển tới các đơn vị vừa học vừa làm khác.
8、 為顧及單位之業務機密，工作內容均不得洩漏予任何第三人或自行加以使用，亦不得將工讀內容揭露、轉述或公開發表。
Để giữ bí mật nghiệp vụ của đơn vị , nội dung công việc không được phép tiết lộ với bất kỳ người thứ ba hoặc tự ý cá nhân sử dụng, tức là không được tiết lộ nội dung vừa học vừa làm, thuật lại hoặc phát biểu công khai.
9、 乙方同意甲方使用個資，惟應遵守個資法之規定。
Bên B đồng ý cho bên A sử dụng dữ liệu cá nhân, nhưng phải tuân thủ quy định của luật sử dụng tư liệu cá nhân.
10、 為保障工作權之平等，甲方應落實性別工作平等法之性別歧視禁止、性騷擾防治及性別工作平等措施規定。
Để bảo đảm quyền bình đẳng giới tính trong công việc, bên B cần thực tế thực thi quy định về nghiêm cấm kỳ thị giới tính, phòng chống quấy rối tình dục và bình đẳng giới trong công việc của luật bình đẳng giới tính trong công việc .
十一、甲方因事故提前解除校外工讀合作約定時，需提早於14天前通知乙方及其學校。但因乙方重
　　　大事故(例如違反公安問題….. 等) 、或違反公司相關規範(未經主管同意請假或曠職三天以
　　　上，不服從SOP工作進行者…等)屢勸不聽、行為不當造成甲方的困擾及權益受損時，甲方
　　　有權在通知學校後，便可立即終止合約。乙方欲需於提前解除校外工讀合作約定時，須提早
　　　於14天前通知甲方及學校並說明原委，校方應盡速通知甲方協同處理。
　　　Bên A vì sự việc có tính chất nghiêm trọng cần phải thông báo cho bên B và nhà trường trước khi 
　　　chấm dứt hợp đồng làm thêm ngoài trường 14 ngày.Nhưng nếu vì bên B gây ra sự việc có tính chất 
nghiêm trọng (ví dụ như vi phạm vấn đề an toàn trong làm việc…) hoặc vi phạm quy định công ty 
(không được sự đồng ý của chủ quản mà xin nghỉ hoặc nghỉ không phép 3 ngày trở lên, không phục 
tùng quy trình SOP để làm việc…) dù đã nói nhiều lần vẫn không nghe, vì hành vi không thỏa đáng 
dẫn đến việc vận hành khó khăn và tổn hại cho bên A, thì bên A có quyền hạn phải thông báo cho 
trường học, và có thể lập tức kết thúc hợp đồng.
　  　Bên B phải thông báo cho bên A và nhà trường trước khi chấm dứt hợp đồng làm thêm ngoài trường 
14 ngày đồng thời nói rõ lý do, nhà trường cần nhanh chóng thông báo với bên A cùng xử lý.
十二、本合約書之準據法為中華民國民法等相關法令，合約書未盡周詳之處，均以中華民國法令為準
　　　則。
　Căn cứ luật pháp của hợp đồng này là pháp lệnh liên quan của luật dân sự Trung Hoa Dân Quốc, 　
　những điểm mà bản hợp đồng chưa được nêu rõ, đều sẽ dựa theo pháp lệnh của Trung Hoa Dân Quốc 
　làm chuẩn.
十三、甲、乙雙方因本合約內容涉訟時，合意以臺灣新北地方法院為第一審管轄法院。
Khi hai bên A,B do nội dung hợp đồng dẫn đến tố tụng, sẽ đồng ý lấy tòa án khu vực Cơ Long Đài Loan là tòa án xử lý sơ thẩm.
十四、本合約所有相關附約及附件均視為本合約之一部分，具合約條款完全相同之效力，其他有關產學合作未盡事宜，視實際需要協議後，另訂之。
Hợp đồng này có những phụ ước và tệp đính kèm liên quan đều coi làm một phần của hợp đồng , có hiệu lực tương đương như những điều khoản trong hợp đồng, những việc có liên quan đến hợp tác nhà trường doanh nghiệp chưa nêu hết ,sẽ được thỏa thuận sau khi xem xét thực tiển cần thiết,và sẽ được đặt ra.
十五、本合約書一式兩份，經法務單位同意後簽署，甲、乙雙方各執一份留存。此合約書若因翻譯版本有所不同，將依中文版為主。
Bản hợp đồng một mẫu gồm hai bản, mỗi bên A,B giữ bảo lưu một bản.Trong trường hợp do quá 
      trình phiên dịch khiến nội dung không đồng nhất, sẽ dùng bản tiếng trung làn bản chuẩn .
十六、附則Điều khoản bổ sung
1. 基於工讀之性質，有關津貼、勞健保、福利金、所得稅扣除、請假管理之規定，依甲方相關規定辦理。
1. Dựa trên tính chất của việc làm thêm, các quy định về quản lý trợ cấp, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, tiền phúc lợi, khấu trừ thuế thu nhập và nghỉ phép được xử lý theo các quy định có liên quan của bên A.
2. 乙方於工讀期滿時，應依甲方之離職作業程序辦妥離職手續。
2. Khi hết hạn làm việc, bên B sẽ hoàn thành các thủ tục thôi việc theo đúng quy định về thủ tục thôi việc của bên A.
立合約書人 Người làm hợp đồng:
甲  方 Bên A:
代表人 người đại biểu:
電  話 Điện thoại: 
地  址 Địa chỉ: 

乙  方 Bên B:
學  號 Mã số học sinh :
居留證號碼 Mã số thẻ cư trú:
地  址 Địa chỉ:

中華民國年月日
Trung Hoa Dân Quốc    năm    tháng     ngày 
